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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH 

QUẢNG TRỊ 

 
Bản án số: 14/2017/DS-PT 

Ngày 25-9-2017 
V/v “ r n     p   p   n  v   t   s n” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ 

 

 -                       t         t            

  ẩm p án – C ủ tọ  p  ên tò :  Ông Đinh Viết Nam. 

Cá    ẩm p án:    B  Nguyễn  h  Oanh; 

       Ông Nguyễn Cường. 

-   ư ký    ê  tòa  B  Lê  h   hanh Nh n –  hư    Tòa án    a án 

nhân dân tỉnh Quảng  r . 

- Đạ  d ệ  V ệ  K ể  sát   â  dâ  tỉ   Quả    rị  Ông  o ng Đ c 

 riết – Kiểm sát viên tham gia phiên tòa. 
 

Ngày 25 tháng 9 năm 2017 tại  ội trường xét xử   a án nhân dân tỉnh 

Quảng  r  xét xử phúc thẩm công  hai vụ án dân s  thụ    số 16/2017/TLPT-DS 

ngày 07 tháng 8 năm 2017 về việc “ r n     p   p   n  v   t   s n”. 

Do bản án dân s  s  thẩm số 11 2017 D ST ngày 20 tháng 6 năm 2017 

của   a án nhân dân th nh phố Đ  tỉnh Quảng  r  b   háng cáo. 

 heo Quyết đ nh đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 13/2017 QĐ-PT ngày 

24 tháng 8 năm 2017 giữa các đư ng s : 

1. Nguyên đơn: Ông Lê Ch  B v  b  Phạm  h   ; 

C ng đ a chỉ: Khu phố 2  phường 1  th nh phố Đ  tỉnh Quảng  r . 

             n   p p áp  ủ  n u ên   n: Ông V  Văn  ; đ a chỉ:  ố 9 

d y 25    phường    th nh phố    tỉnh  –    người đại diện theo ủy quyền  Văn 

bản ủy quyền ng y 27 12 2016 . 

2. Bị đơn: B  Nguyễn  h  O; 

Đ a chỉ: Khu phố 1  phường Đ  th nh phố Đ  tỉnh Quảng  r . 

3. Người kháng cáo:   

B  Nguyễn  h  O là b  đ n trong vụ án. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

  eo   n k ở  k  n n    16/11/2016,  á  l   k    tron  quá trìn       

qu ết vụ án  ũn  n   t   p  ên tò  p ú  t ẩm, n u ên   n  n   ê C    ,    

   m       v  n            n   p p áp  ủ  n u ên   n  n       n   trình 

bày: 

Ông Lê Ch  B v  v     b  Phạm  h    c  cho b  Nguyễn  h  O vay tiền 

02   n    n 1 v o ng y 07 3 2008 cho vay 752.000.000 đ ng v    n 2 v o ng y 

20 10 2008 cho vay 390.000.000 đ ng. Ng y 07 3 2008  hai bên c    p h p 

đ ng cho vay tiền đối v i  hoản vay 752.000.000 đ ng  thời hạn vay 12 tháng  

  i su t th a thu n. Ng y 20 10 2008   hi chưa đến hạn trả n  th  b  O viết gi y 

vay tiền vay thêm 390.000.000 đ ng  t ng số tiền vay của 02   n    

1.142.000.000 đ ng . Quá thời hạn b  Oanh  hông trả n  nên ông B  b     h i 

 iện tại   a án.  ại Quyết đ nh công nh n s  th a thu n của các đư ng s  số 

46 2011 QĐ  -D  ng y 18 11 2011, T a án nhân dân    ND  th nh phố Đ đ  

công nh n s  th a thu n của các đư ng s  như sau: B  O c  ngh a vụ trả cho 

ông B v  b    1.236.700.000 đ ng nhưng do b  O  hông c  tiền nên giao quyền 

sử dụng đ t   mang tên b  Nguyễn  h  O tại  hu phố 1  phường Đ  th nh phố Đ 

cho ông B  b   . Ng y 30 01 2013  Chánh án TAND tỉnh Quảng  r   háng ngh  

theo thủ tục giám đốc thẩm Quyết đ nh n i trên. Ng y 15 3 2013   y ban  hẩm 

phán TAND tỉnh Quảng  r  đ  hủy Quyết đ nh công nh n s  th a thu n của các 

đư ng s  số 46 2011 QĐ  -D  ng y 18 11 2011 của TAND th nh phố Đ v  

giao h  s  cho   a án c p s  thẩm giải quyết  ại vụ án     do    v   i y ch ng 

nh n quyền sử dụng đ t   CNQ DĐ  m  b  O th a thu n giao cho ông B  b    

đ  đư c b  O thế ch p   Qu  t n dụng nhân dân N để vay t i sản.  au  hi 

TAND th nh phố Đ thụ     ại vụ án  do công việc   m ăn nên v  ch ng ông B  

b     hông tham gia tố tụng đư c nên   a án đ  đ nh chỉ giải quyết vụ án. Nay 

ông B v  b     h i  iện yêu c u b  O c  ngh a vụ trả số tiền 1.236.700 đ ng. 

 ại phiên t a s  thẩm  nguyên đ n xin rút một ph n yêu c u  h i  iện v i số 

tiền 94.700.000 đ ng  chỉ yêu c u b  O trả  ại số tiền c n n     1.142.000.000 

theo gi y vay tiền. 

Theo v n   n trìn        k ến n     5       7 v   á  l   k    tron  quá 

trìn       qu ết vụ án  ũn  n   t   p  ên tò  p ú  t ẩm,      n trìn     : 

B  O th a nh n c  n  ông B v  b    số tiền 493.000.000 đ ng. Đối v i 

số tiền v  ch ng ông B v  b     h i  iện do ông B cho vay n ng   i v  cộng 

tiền   i v o  đ ng thời vụ án đ  b   y ban  hẩm phán TAND tỉnh Quảng  r  hủy 

nên đề ngh    a án trả  ại đ n  h i  iện cho ông B  b   . 

  n án s  t ẩm s  11/2017/DS   n    20/6    7  ủ       t  n  p   

Đ, t n   u n   r  qu ết   n : Áp dụng Điều 463   hoản 1 Điều 470  điểm b 
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 hoản 1 Điều 688 của Bộ  u t Dân s ; điểm b  hoản 2 Điều 227 Bộ  u t  ố tụng 

dân s   xử: 

Ch p nh n to n bộ yêu c u  h i  iện của ông Lê Ch  B v  b  Phạm  h  

 . Buộc b  Nguyễn  h  O c  ngh a vụ trả số tiền 1.142.000.000 đ ng cho ông 

Lê Ch  B v  b  Phạm  h   . 

Ngo i ra  bản án s  thẩm c n tuyên về án ph     i su t ch m thi h nh án v  

quyền  háng cáo cho các đư ng s . 

Ngày 14/7/2017, b  đ n b  Nguyễn  h  O  háng cáo to n bộ bản án s  

thẩm v i    do thời hiệu  h i  iện vụ án đ  hết. 

 ại phiên t a phúc thẩm  đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng  r  

phát biểu    iến về việc ch p h nh pháp  u t tố tụng của   a án v  quan điểm 

giải quyết vụ án như sau: 

- Về thủ tục tố tụng:  hẩm phán   ội đ ng xét xử c p phúc thẩm đ  ch p 

h nh đúng các quy đ nh của Bộ  u t  ố tụng dân s ; các đư ng s  đ  th c hiện 

đúng các quyền v  ngh a vụ  tham gia phiên t a theo các quy đ nh của Bộ  u t 

 ố tụng dân s .  

- Về nội dung: Nguyên đ n ông Lê Ch  B  b  Phạm  h    yêu c u b  đ n 

b  Nguyễn  h  O trả số tiền n  gốc 1.142.000.000 đ ng nên trường h p n y 

 hông áp dụng thời hiệu  h i  iện. Kháng cáo của b  đ n cho r ng thời hiệu 

 h i  iện vụ án đ  hết     hông c  c  s . Đề ngh   ội đ ng xét xử áp dụng 

 hoản 1 Điều 308 của Bộ  u t  ố tụng dân s   hông ch p nh n  háng cáo của b  

đ n v  giữ nguyên bản án s  thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 au  hi nghiên c u các t i  iệu trong h  s  vụ án đư c thẩm tra tại phiên 

t a v  căn c   ết quả tranh tụng tại phiên t a     iến của Kiểm sát viên   ội 

đ ng xét xử nh n đ nh: 

X   kháng cáo c    ị đơn cho   ng  hời hi u kh i ki n    án đ  h    

Hội đ ng         h y   ng: 

Khoản 2 Điều 184 của Bộ  u t  ố tụng dân s  năm 2015 quy đ nh: “ ò  

án     áp  ụn  qu    n  v  t       u t eo  êu   u áp  ụn  t       u  ủ  m t 

 ên  o    á   ên v      u k  n  êu   u n   p             r  tr    k    ò  án 

  p s  t ẩm r    n án, qu ết   n       qu ết vụ v   ”.  rong quá tr nh giải 

quyết vụ án tại c p s  thẩm  các đư ng s   hông yêu c u   a án áp dụng quy 

đ nh về thời hiệu  h i  iện  nên   a án c p s  thẩm thụ    giải quyết vụ án theo 

thủ tục chung. 

M t  hác  điểm b  hoản 3 Điều 23 Ngh  quyết số 03/2012/NQ-

 Đ P ng y 03 12 2012 của  ội đ ng  hẩm phán   a án nhân dân  ối cao quy 

https://luatminhgia.com.vn/nghi-quyet/nghi-quyet-03-2012-nq-hdtp-huong-dan-thi-hanh-phan-quy-dinh-chung-cua-bo-luat-ttds-sua-doi-bo-sung-2011.aspx
https://luatminhgia.com.vn/nghi-quyet/nghi-quyet-03-2012-nq-hdtp-huong-dan-thi-hanh-phan-quy-dinh-chung-cua-bo-luat-ttds-sua-doi-bo-sung-2011.aspx
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đ nh thời hiệu  h i  iện đối v i các tranh ch p dân s  phát sinh t  giao d ch dân 

s  như sau: “Đ   v   tranh    p v  qu  n sở  ữu tài s n, v   ò  l   tài s n,  ò  

l   qu  n sử  ụn    t do n     khác qu n lý,    ếm  ữu thông qua giao      

dân sự thì không áp  ụn  t       u k ở  k  n”.  rong vụ án n y  nguyên đ n chỉ 

 h i  iện yêu c u b  đ n thanh toán số tiền 1.142.000.000 đ ng    số tiền n  gốc 

theo các gi y vay tiền ng y 07 3 2008  v  ng y 20 10 2008.  rường h p n y xác 

đ nh yêu c u của nguyên đ n    đ i  ại t i sản nên  hông áp dụng thời hiệu  h i 

 iện.  rường h p vụ án n y phải xác đ nh yêu c u của nguyên đ n    “đ i  ại t i 

sản  nên  hông áp dụng thời hiệu  h i  iện. C p s  thẩm xác đ nh quan hệ 

“tranh ch p h p đ ng vay t i sản      hông ch nh xác nhưng nội dung giải quyết 

   đúng pháp  u t. Các đư ng s   hông c   háng cáo về quan hệ tranh ch p nên 

c p phúc thẩm  hông xem xét. 

Do đ    háng cáo của b  đ n cho r ng thời hiệu  h i  iện vụ án đ  hết    

 hông c  c  s . 

Các nội dung  hác trong đ n  háng cáo  hông  iên quan đến vụ án m  

  a án đang thụ    giải quyết nên  ội đ ng xét xử  hông xem xét. 

   s  phân t ch  đánh giá nêu trên  xét th y quá tr nh giải quyết vụ án  

  a án c p s  thẩm đ  tiến h nh thu th p  xác minh theo đúng tr nh t  quy đ nh 

của pháp  u t. Bản án s  thẩm đ  đánh giá một cách t ng h p   hách quan các 

t i  iệu  ch ng c  v  ch p nh n yêu c u  h i  iện của nguyên đ n để buộc b  

Nguyễn  h  O phải trả cho ông Lê Ch  B  b  Phạm  h    số tiền 1.142.000.000 

đ ng    đúng pháp  u t. Tại phiên t a phúc thẩm  đại diện Viện  iểm sát nhân 

dân tỉnh Quảng  r  cũng đề ngh   ội đ ng xét xử bác  háng cáo của b  đ n v  

giữ nguyên bản án s  thẩm. V  v y   ội đ ng xét xử th y  hông c  căn c  để 

ch p nh n  háng cáo  c n bác to n bộ nội dung  háng cáo của b  đ n v  giữ 

nguyên bản án s  thẩm. 

B  đ n phải ch u án ph  phúc thẩm theo quy đ nh của pháp  u t. 

V  các    trên; 
 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn c  v o  hoản 1 Điều 148   hoản 1 Điều 308 của Bộ  u t tố tụng dân 

s  năm 2015; Điều 463   hoản 1 Điều 470 v  điểm b  hoản 1 Điều 688 Bộ  u t 

Dân s  năm 2015; điểm b  hoản 3 Điều 23 Ngh  quyết số 03/2012/NQ- Đ P; 

 hoản 2 Điều 27 Pháp  ệnh án ph    ệ ph    a án 2009;  hoản 1 Điều 29  Điều 

48 Ngh  quyết số 326 2016 UBTVQH14 của  y ban  hường vụ Quốc hội quy 

đ nh về án ph  v   ệ ph    a án  xử: 

1. Không ch p nhận kháng cáo c    ị đơn. Giữ nguyên  ản án sơ 

 hẩm.  

https://luatminhgia.com.vn/nghi-quyet/nghi-quyet-03-2012-nq-hdtp-huong-dan-thi-hanh-phan-quy-dinh-chung-cua-bo-luat-ttds-sua-doi-bo-sung-2011.aspx
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Buộc b  Nguyễn  h  O c  ngh a vụ trả cho ông Lê Ch  B  b  Phạm  h    

số tiền 1.142.000.000 đ ng (  t t  m t tr m   n m        tr  u   n  .  

2. V  án ph : 

B  Nguyễn  h  O phải ch u 46.260.000 đ ng án ph  dân s  s  thẩm v  

300.000 đ ng án ph  dân s  phúc thẩm nhưng đư c tr  v o số tiền tạm  ng án 

ph  phúc thẩm đ  nộp 300.000 đ ng theo Biên  ai thu tiền số    2014 0008695 

ng y 02 8 2017 của Chi cục    D  th nh phố Đ  tỉnh Quảng  r . B  O c n 

phải nộp 46.260.000 đ ng. 

Ông Lê Ch  B  b  Phạm  h     hông phải ch u án ph  s  thẩm v  đư c 

ho n trả số tiền tạm  ng án ph  s  thẩm đ  nộp 24.550.000 đ ng theo Biên  ai 

thu tiền số    2014 0008387 ng y 01 12 2016 của Chi cục    D  th nh phố 

Đ  tỉnh Quảng  r . 

Kể từ n      n án, qu ết   n   ó    u lự  p áp luật (    v    á  tr  n  

  p    qu n t     n  án  ó qu  n   ủ   n  r  qu ết   n  t     n  án   o   kể 

từ n     ó   n  êu   u t     n  án  ủ  n          t     n  án (    v    á  

k o n t  n p    tr    o n          t     n  án   o  ến k   t     n  án xon , 

hàng thán   ên p    t     n  án  òn p       u k o n t  n lã   ủ  s  t  n  òn 

p    t     n  án t eo mứ  lã  su t qu    n  t   k o n   Đ  u 468  ủ     luật 

 ân sự n m    5. 

 r  n    p   n án      t     n  t eo qu    n  t   Đ  u    uật       n  

án  ân sự t ì n          t     n  án  ân sự  ó qu  n t ỏ  t uận t     n  án, 

qu  n  êu   u t     n  án, tự n u  n t     n  án  o        ỡn    ế t     n  án 

t eo qu    n  t   Đ  u 6, Đ  u 7 v   Đ  u 9  uật       n  án  ân sự.         u 

t     n  án      qu    n  t   Đ  u 3   uật t     n  án  ân sự. 

Bản án phúc thẩm c  hiệu   c pháp  u t  ể t  ng y tuyên án 25/9/2017. 

 
Nơ    ậ   
- VK ND tỉnh Quảng  r ; 

- TAND  P Đ; 

- CCTHADS  P Đ; 

- Các đư ng s ; 

- Lưu:    s  vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

( ã k   

 
Đinh Vi   N m 
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